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BIỂU TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT THỰC HIỆN CÁC TIÊU CHÍ  NÔNG THÔN MỚI KIỂU MẪU
XÃ THANH AN, HUYỆN THANH HÀ
Kèm theo báo cáo số ……/BC-UBND ngày 18/03/2025 của UBND huyện Thanh Hà
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	TIÊU CHÍ 1: ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ NÔNG THÔN MỚI NÂNG CAO

	1
	Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

	Đáp úng đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 (Theo quyết định số 1378/QĐ-UBNd ngày 26/096/2024 của UBND tỉnh Hải Dương).
	Quyết định số 2252/QĐ-UBND ngày 26/09/2024 của UBND tỉnh Hải Dương  về việc công nhận xã Thanh An đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2023.
	ĐẠT

	2
	TIÊU CHÍ 2: THU NHẬP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI

	
	Thu nhập bình quân đầu người cao hơn từ 10% trở lên so với mức thu nhập bình quân đầu người áp dụng theo quy định đối với xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025

	Năm 2021: ≥ 66,0 triệu đồng/người/năm;
Năm 2022: ≥ 70,4 triệu đồng/người/năm;
Năm 2023: ≥ 74,8 triệu đồng/người/năm;
Năm 2024: ≥ 79,2 triệu đồng/người/năm;
Năm 2025: ≥ 83,6 triệu đồng/người/năm. 
	+ Năm 2021: 60 triệu đồng/người/năm;
+ Năm 2022: 68,2 triệu đồng/người/năm, 
+ Năm 2023: 71,6 triệu đồng/ người/ năm 
+ Năm 2024: 80,5 triệu đồng/người/năm 
(vượt chỉ tiêu NTM kiểu mẫu là 1,3 triệu đồng)
	ĐẠT
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	TIÊU CHÍ 3: MÔ HÌNH THÔN THÔNG MINH

	
	Trên địa bàn xã có ít nhất một mô hình thôn thông minh
	Có ứng dụng công nghệ số trong giao tiếp, quản lý hoặc điều hành ( có ứng dụng một trong các nền tảng phục vụ kết nối, giao tiếp giữu cán bộ thôn với xã, giữa cán bộ thôn với người dân  trong thôn, ví dụ như ứng dụng : Zalo, Mocha, Lotus, Gapo… các nền tảng hội nghị trực tuyến; hoặc có nền tảng quản lý dữ liệu của thôn, tiếp thu phản ánh của người dân trong thôn, điều hành trục tuyến….)
	Thôn áp dụng công nghệ số trong giao tiếp, quản lý, điều hành, hiện nay cán bộ thôn được kết nối với cán bộ xã, giữa đảng viên trong chi bộ(thông qua hệ thống Zalo). Thôn đã lập các nhóm Zalo như: Chi bộ thôn Văn Tảo (gồm 26 đảng viên); nhóm Làng văn hoá Văn Tảo, nhóm Dân vũ làng văn Tảo.Nhóm Facebook Việc thành lập nhóm đã phục vụ kết nối, giao tiếp giữu cán bộ thôn với xã, giữa cán bộ thôn với nhân dân trong thôn và những người con quê hương đang sinh sống, học tập, làm việc xa quê, cũng như giúp địa phương tiếp thu phản ánh của người dân trong thôn, điều hành, triển khai trực tuyến…
	ĐẠT

	
	
	Có hệ thống truyền thanh thông minh ứng dụng Công nghệ thông tin- viễn thông
	UBND huyện đã có công văn số 890/UBND-VHTT ngày 13/11/2023 của UBND huyện Thanh Hà về việc phối hợp triển khai Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin tại huyện Thanh Hà trong đó có đề xuất triển khai hệ thống Đài Truyền thanh thông minh cho xã Thanh An gửi Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Hải Dương hỗ trợ đầu tư.
	ĐẠT

	
	
	Có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động thường xuyên có hiệu quả.
	Thôn có tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động thường xuyên, có hiệu quả, giúp UBND xã trong việc thông tin tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về chuyển đổi số đến các hộ gia đình, người dân trong thôn, khu dân cư. Hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số được đánh giá và lựa chọn. Hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt sử dụng thông qua các nền tảng số như ứng dụng : VneID, VssID…
	ĐẠT

	
	
	Có hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ trên 80 % hộ gia đình trong thôn.
	Thôn hạ tầng mạng băng thông rộng cáp quang phủ sóng 100% hộ gia đình trong thôn. Qua thống kế toàn thôn có 628 hộ lắp đặt mạng kết nối Internet (bằng 82.6 %).
	ĐẠT

	
	
	Có 95 % người dân trong độ tuổi lao động có sử dụng điện thoại thông minh và mạng di động 4G/5G.
	Số người trong độ tuổi lao động là 1238 người, số người sử dụng điện thoại thông minh và mạng di động 4G/5G là 1198 người (đạt 96,8%).
	ĐẠT

	
	
	100 % địa bàn thôn có thể nghe được hệ thống truyền thanh của thôn
	Thôn có hệ thống truyền thanh đáp ứng tốt việc thông tin tuyên truyền, thực hiện sự điều hành hoạt động mọi mặt của thôn. Tại trung tâm nhà văn hoá thôn có hệ thống truyền thanh bao gồm : 1 máy tăng âm, 5 cụm loa (mỗi cụm từ 1-2 loa) với tổng số 9 loa cho nên 100 % người dân trên địa bàn thôn có thể nghe được hệ thống truyền thanh
	ĐẠT

	
	
	100% sản phẩm nông sản chủ lực được bán qua kệnh thương mại điện tử ( thông qua ứng dụng Internet, mạng xã hội)
	Quy hoạch vùng Vải Vietgap là 15 ha.  Trong năm qua, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tuy nhiên năm 2024 do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu dẫn đến quá trình ra hoa và kết quả của cây vải đạt tỷ lệ thấp dẫn tới mất mùa, sản lượng vải ít, được người dân sử dụng, cho, biếu tặng, không có để bán ra thị trường bên ngoài
	ĐẠT
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	TIÊU CHÍ 4: LĨNH VỰC NỔI TRỘI - GIÁO DỤC

	
	Giáo dục
	Có 100% các trường học trên địa bàn, bao gồm (mâm non, tiểu học, THCS hoạc trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THCS) đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; trong đó có ít nhất 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.
	  Trường Mầm Non Thanh An được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 năm 2023 tại Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh Hải Dương.
           Trường Tiểu học Thanh An được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 sau 5 năm vào năm 2023 theo Quyết định số 1633/QĐ-UBND ngày 10/8/2023 của UBND tỉnh Hải Dương.
          Trường THCS Thanh An được công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm 2023 tại Quyết định số 1457/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hải Dương ngày 21 tháng 7 năm 2023.
	ĐẠT
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